Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là Đề án) được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2019 để triển khai thực hiện.    

I. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, việc tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong điều kiện mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1. Quan điểm chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước
Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của CNTT và hiệu quả cao của việc ứng dụng nó trong các lĩnh vực đời sống xã hội cùng với những đòi hỏi, những yêu cầu mới, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành một loạt các văn bản chỉ đạo mang tính định hướng quan trọng.

Nghị quyết số 36/NQ-TW ban hành ngày 01/7/ 2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, đây là văn bản hết sức quan trọng, mang tầm chiến lược, đề ra những định hướng lớn cho sự phát triển ngành CNTT nước ta trong thời kỳ mới, một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng là “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là một yếu tố quan trọng trong bảo đảm thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, cần được chú trọng, ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”, những nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Thư viện cũng được xác định trong mục tiêu cụ thể đến năm 2020, bao gồm: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan tới nhân dân như giáo dục, y tế, giao thông, điện, thuỷ lợi, hạ tầng đô thị lớn và cung cấp dịch vụ công cộng trực tuyến cho nhân dân” và “... đổi mới phương thức dạy và học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Cụ thể hoá định hướng và nội dung cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, ngày 15/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW ngày 01/7/2015 của Bộ Chính trị, theo đó cũng xác định rõ mục tiêu để công nghệ thông tin thực sự trở thành “phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả lao động…”.

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quan điểm chỉ đạo: (i) chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội. (ii) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí. (iii) Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.
Mục tiêu tổng quát là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhận định “Nâng cao hiệu quả và đưa công tác tuyên truyền về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến, nhân rộng kịp thời các mô hình thí điểm, các điển hình tiên tiến. Tận dụng triệt để công nghệ số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền”.
2. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân nêu “Tăng cường đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (đưa pháp luật vào giảng dạy trong nhà trường, xuất bản các tài liệu phổ thông về pháp luật; sử dụng hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn…), đa dạng cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật…”.

Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân: “ Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương,...”.

Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW) nêu: “Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, các làm hiệu quả gắn với từng chủ đề nội dung, đối tượng. Đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định: các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: “1. Họp báo, thông cáo báo chí. 2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. 3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. 6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả” ( Điều 11).

Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử: “1. Các thông tin pháp luật sau đây phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; b) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành hoặc do cơ quan, tổ chức phối hợp ban hành; c) Các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; d) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. 2. Ngoài các thông tin nêu trên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân” (Điều 13).
 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  quy định về tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Đó là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc. Yêu cầu xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin và bảo đảm khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; bảo đảm liên kết, trích xuất, chia sẻ thông tin, tài liệu với các cơ sở dữ liệu thông tin phù hợp để khai thác hiệu quả, đa dạng thông tin và tiết kiệm; số hóa, cập nhật sách, tài liệu pháp luật dạng giấy hiện có kết hợp trang bị, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới, bảo đảm tính đa dạng, phong phú, phục vụ kịp thời nhu cầu khai thác của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thiết kế cấu trúc Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển; bảo vệ, tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật” (Điều 5).
II. Thực trạng ứng dụng CNTT vào PBGDPL

Nhờ thực hiện tốt Chương trình, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã thúc đẩy quá trình đưa Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuộc sống. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng bám sát công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với nhu cầu cuộc sống, với các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được quan tâm hơn như khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; đối thoại, giải đáp vướng mắc pháp luật trực tuyến; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tuyến; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; sử dụng mạng xã hội qua ứng dụng facebook, fanpage... Nhờ vậy đã giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuận lợi, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo ra phương thức làm việc mới; giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận với thông tin về pháp luật; khai thác, sử dụng pháp luật để tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp; tạo sức lan tỏa lớn đến đông đảo người dân trong xã hội và sự đồng thuận trong xã hội trong thực thi chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, như: chậm đổi mới trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chậm được đổi mới, còn dàn trải, chưa sát với đặc điểm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu thông tin về pháp luật của người dân, doanh nghiệp...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chậm (đa số chỉ có tin, bài đơn thuần,... gần đây có thi trực tuyến); chưa tận dụng triệt để thành tựu của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để kết nối, khai thác, chia sẻ thông tin và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho công tác này. Hạn chế chung, còn với Thừa Thiên Huế, thời gian qua, thiếu những ứng dụng cntt trong PBGDPL.

Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính tất yếu khách quan. Triển khai thực hiện tốt sẽ giúp tích hợp, kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin pháp luật để phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội; đảm bảo sự tương tác, thiết lập mạng xã hội-chính quyền để người dân tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật; thiết thực giảm tải chi phí nguồn lực đầu tư của nhà nước trong công tác này.
Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bước đi đúng trong phát triển CNTT, là một trong những địa phương của cả nước đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Với chủ trương đi trước, đón đầu cơ hội để phát triển, Thừa Thiên Huế đang thúc đẩy phát triển CNTT một cách mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. 

Vì vậy, Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử để kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

III. Nội dung cơ bản của Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL

1. Quan điểm chỉ đạo
- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
- Kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay; tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm trên một số lĩnh vực và của các nước; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội.
2. Mục tiêu tổng quát
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp, ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
3. Mục tiêu cụ thể
a) Năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước.
b) Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
c) Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.
d) Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Nhiệm vụ chủ yếu
4.1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
a) Nội dung hoạt động:
- Đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ việc vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
- Tiến hành nâng cấp, bố trí nguồn lực để xây dựng, vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước bảo đảm hoạt động liên tục; thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.
- Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Về nội dung Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật:
+ Thiết kế, tích hợp, vận hành các ứng dụng, phần mềm: tra cứu, tìm kiếm thông tin về pháp luật; Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (thống kê số liệu, báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch...); tư vấn, hỏi đáp pháp luật; đối thoại chính sách pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; diễn đàn trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả; phần mềm giảng dạy pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa;
+ Chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Thông tin phổ biến chủ trương, kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; định hướng kịp thời chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật...;
b) Sản phẩm: Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cấp xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng thống nhất trong cả nước; các ứng dụng, phần mềm, tài liệu được xây dựng, tích hợp, kết nối, sử dụng chung.
c) Thời gian thực hiện: Thực hiện nâng cấp, vận hành, khai thác, sử dụng ổn định trong năm 2019 - 2020; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.
d) Trách nhiệm thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm sự vận hành của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
4.2. Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin . điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương
a) Nội dung hoạt động
- Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đã có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bảo đảm các yêu cầu sau:
Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với một số bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thiết lập Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thì tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh giao diện Cổng hoặc Trang theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.
Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:
+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương: đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Đối với Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương có thêm tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;
+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;
+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;
+ Đối thoại chính sách - pháp luật;
+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương;
+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);
+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
Về kỹ thuật: Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đặt trong Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, địa phương cần thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
- Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật để dùng chung trên toàn quốc theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Khuyến khích cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Sản phẩm:
- Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật: Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cấp đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
- Đối với bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa có Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như đối với Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, địa phương đã được thiết lập và nâng cấp.
c) Thời gian thực hiện: Thực hiện nâng cấp, vận hành, khai thác và sử dụng trong năm 2019; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.
d) Trách nhiệm thực hiện: Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
4.3. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân.
b) Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.
c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.
d) Trách nhiệm thực hiện
- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương biên soạn, đăng tải một số tài liệu, ấn phẩm mẫu đối với một số văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, soạn thảo và một số văn bản pháp luật mới ban hành;
- Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy định trên cơ sở hướng dẫn và các ấn phẩm mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.
4.4. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
Việc xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
4.5. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở
a) Nội dung hoạt động
- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác..thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
- Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.
b) Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.
c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.
d) Trách nhiệm thực hiện: Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
4.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.
b) Sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng, các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.
b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.
c) Trách nhiệm thực hiện: Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
5. Giải pháp chủ yếu
5.1. Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính
a) Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; xây dựng, vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa.
b) Sử dụng ngân sách hằng năm của các bộ, ngành, đoàn thể địa phương kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, dự án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
5.2. Giải pháp về kỹ thuật
Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật chính thống trên toàn quốc. Xây dựng Cổng hoặc Trang thông tin điện tử theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
5.3. Giải pháp về truyền thông
Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.
5.4. Giải pháp về thể chế
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì vận hành, có hiệu quả các Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.
5.5. Giải pháp khác
a) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm các nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; hợp tác, giới thiệu giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động từ ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Phân công trách nhiệm
a) Bộ Tư pháp
- Chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
- Nâng cấp, xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước; ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc.
b) Bộ Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành các Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Phối hợp vợi Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quy định tại Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
c) Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; giao, phân bổ, quản lý dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
d) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Căn cứ vào nội dung Đề án và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí thực hiện Đề án.
- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Đề án.
- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.
đ) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án.
e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án và điều kiện thực tiễn địa phương để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Đề án theo quy định.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, bạn, ngành, các đơn vị cơ sở trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.
6.2. Kinh phí thực hiện Đề án
a) Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.
b) Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Đề án và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án thuộc phạm vi quản lý.
c) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.
IV. Kế hoạch triển khai của tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Mục tiêu tổng quát
Triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp, ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Năm 2019, xây dựng Chuyên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh.
b) Năm 2020, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
c) Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.
d) Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Nhiệm vụ cụ thể
3.1. Thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước do Bộ Tư pháp xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
a) Nội dung hoạt động: Thực hiện thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều biện pháp, như: Lồng ghép giới thiệu qua các hội nghị, hội thảo có liên quan; tờ gấp; tài liệu; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ...

b) Sản phẩm: Công văn, văn bản tài liệu thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên

d) Trách nhiệm thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

3.2. Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp, tích hợp vào Trang thông tin điện tử của Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

a) Nội dung hoạt động
- Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm các yêu cầu sau:
Về vị trí: Rà soát, hoàn chỉnh giao diện Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật để có thể hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.
Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:
+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương: Đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;
+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;
+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;
+ Đối thoại chính sách - pháp luật;
+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương;
+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);
+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, địa phương.
Về kỹ thuật: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đặt trong Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp); đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dan tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cần thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
- Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật để dùng chung trên toàn quốc theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Sản phẩm
- Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được xây dựng, nâng cấp đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật. Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
c) Thời gian thực hiện: Thực hiện nâng cấp, vận hành, khai thác và sử dụng trong năm 2019; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.
d) Trách nhiệm thực hiện: 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. 

3.3. Tích hợp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

- Nội dung: Xây dựng mẫu banner thống nhất có nội dung Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tích hợp banner tại tất cả các Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước với đường dẫn trực tiếp tới Chuyên trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

3.4. Xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương
a) Nội dung hoạt động
- Bổ sung chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Về nội dung: Đăng tải tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của cơ quan; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý; hoạt động của Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật; các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, địa phương...

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Khuyến khích cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp thiết lập, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.5. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân.
b) Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.
c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.
d) Trách nhiệm thực hiện
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy định trên cơ sở hướng dẫn và các ấn phẩm mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.
3.6. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
Việc xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, cụ thể:
- Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất, được vận hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc theo hướng tích hợp với cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức.
- Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia có các dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương (bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cập nhật, quản lý trên cơ sở tài khoản và phân quyền quản lý được giao.
- Nội dung hoạt động của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
+ Cập nhật, khai thác các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật được phân chia theo lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Cung cấp thông tin, giới thiệu nội dung sách, tài liệu pháp luật.
+ Thông tin, giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
- Các loại sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
+ Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh.
+ Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật.
+ Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử pháp điển, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; sách, tài liệu được liên kết, trích xuất từ các cơ sở dữ liệu thông tin phù hợp khác theo khoản 2 Điều 5 của Quyết định này.
+ Các sách, tài liệu pháp luật cần thiết khác phù hợp với nhu cầu khai thác của người sử dụng.
- Cấp tài khoản, phân quyền quản lý dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Bộ Tư pháp quản lý thống nhất Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, cấp tài khoản quản lý và phân quyền quản lý các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cập nhật, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Việc vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp, phát triển, bảo đảm an toàn Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; kiểm tra việc quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo quy định về quản lý thông tin, dữ liệu điện tử.
- Cập nhật, khai thác sách, tài liệu pháp luật: Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên các dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải phù hợp, thiết thực, bảo đảm chất lượng, không có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được tra cứu, khai thác miễn phí và phải đáp ứng yêu cầu sau đây:
+ Đối với sách, tài liệu pháp luật không xuất bản, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn phải xác nhận, phê duyệt nội dung sách, tài liệu trước khi cập nhật;
+ Đối với sách, tài liệu pháp luật được xuất bản dưới dạng giấy hoặc điện tử thì cập nhật bản sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản. Đối với sách, tài liệu pháp luật có bản quyền thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;
+ Sách, tài liệu pháp luật cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia phải có các thông tin về tên sách, tài liệu pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ trì biên soạn; thời gian phát hành, hiệu lực văn bản; giới thiệu mục đích, nội dung chính của sách, tài liệu.
Trách nhiệm cập nhật sách, tài liệu pháp luật: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương có trách nhiệm tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do cơ quan và các đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì biên soạn. Những người có thẩm quyền quy định nêu trên có trách nhiệm phân công một cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện cập nhật sách, tài liệu pháp luật và quản lý dữ liệu thành phần theo chức năng, nhiệm vụ quản lý và quy định của Quyết định này.
- Quy trình cập nhật sách, tài liệu pháp luật: 
+ Rà soát, sử dụng sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản hoặc được người có thẩm quyền phê duyệt.
+ Kiểm tra, đối chiếu sách, tài liệu pháp luật đã số hóa với bản chính sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản hoặc được phê duyệt.
+ Thực hiện cập nhật, đăng tải thông tin và đính kèm sách, tài liệu pháp luật đã được định dạng theo quy định trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
+ Duyệt, đăng tải sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.
3.7. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở
a) Nội dung hoạt động
- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác..thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
- Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.
b) Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.
c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.
d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

3.8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.
b) Sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng, các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.
b) Thời gian thực hiện: Hằng năm (bắt đầu từ năm 2020).
c) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

4. Giải pháp triển khai
4.1. Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính
a) Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; xây dựng, vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa.
b) Sử dụng ngân sách hằng năm của địa phương cấp cho việc thực hiện Đề án kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình, đề án, dự án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4.2. Giải pháp về kỹ thuật
Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật chính thống. Xây dựng Trang thông tin điện tử theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4.3. Giải pháp về truyền thông
Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.
4.4. Giải pháp về thể chế
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì vận hành, có hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.
4.5. Giải pháp khác
a) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; hợp tác, giới thiệu giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động từ ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Phân công trách nhiệm
a) Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
- Nâng cấp, xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tích hợp Chuyên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và bổ sung chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
c) Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; giao, phân bổ, quản lý dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
d) Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.
- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch.
- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.
đ) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch.
e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn của địa phương để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia, phối hợp với các Sở,ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; khai thác, sử dụng thông tin từ Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác có hiệu quả.

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.
5.2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.
b) Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý.
c) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.
V. Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Thừa Thiên Huế
1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án

Để triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi là Đề án) hiệu quả, bảo đảm tính khả thi, Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện giai đoạn và kế hoạch năm, hai cơ quan đã có sự trao đổi, thông tin và thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021, Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Đề án năm 2019.

Sau khi Kế hoạch thực hiện Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành,  Sở Tư pháp – Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án ban hành Công văn số 1883/STP-PBGDPL ngày 31 tháng 10 năm 2019 hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. Trên tinh thần đó, một số cơ quan, địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án (Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc,...); các cơ quan, địa phương còn lại nêu rõ việc triển khai Đề án trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.
2. Các hoạt động cụ thể

a) Rà soát các yêu cầu về kỹ thuật, nội dung của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh bảo đảm theo yêu cầu của Đề án

Nhằm xây dựng Chuyên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đáp ứng nội dung, kỹ thuật theo yêu cầu của Đề án và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát lại các nội dung, kỹ thuật của Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp  -  Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Theo đó, về cơ bản, Trang thông tin hiện tại đã đáp ứng một số nội dung, kỹ thuật; do đó, thực hiện nâng cấp thành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung cơ bản bổ sung thêm, gồm: 

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương: Đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;
+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;
+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;
+ Đối thoại chính sách - pháp luật;
+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương;
+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);
+ Trợ giúp pháp lý.

Về kỹ thuật: Cần thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cần thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.
Xây dựng mẫu banner thống nhất có nội dung Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tích hợp banner tại tất cả các Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước với đường dẫn trực tiếp tới Chuyên trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với các cơ quan, địa phương, bổ sung thêm chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Nội dung của Chuyên mục là đăng tải tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của cơ quan; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý; hoạt động của Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật; các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, địa phương...

b) Tổ chức hội thảo bàn về việc xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và bổ sung chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo với sự tham gia của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát và điều hành đô thị thông minh của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Hội thảo bàn về các giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Nâng cấp Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế; tích hợp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Hội thảo đã thống nhất phương án triển khai Đề án, xây dựng, nâng cấp Chuyên trang, Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, có nhiều giải pháp dượcđề xuất để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, như: Thiết lập app ứng dụng trên các điện thoại thông minh để chuyển tải Trang phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng điện thoại thông minh; cài đặt qua các ứng dụng Hue-S (Đô thị thông minh Huế), Hue-G (Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế); xây dựng đội ngũ cán bộ làm đầu mối trong cập nhật tin bài về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Chuyên trang, Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật...
c) Xây dựng nội dung chi tiết về kỹ thuật, nội dung của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

Trên cơ sở kết quả rà soát và Hội thảo, Sở Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng, nâng cấp Chuyên trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ngành, địa phương; có văn bản đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) hỗ trợ về kỹ thuật để hoàn thiện Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh
. 

Dự kiến Chuyên trang, Chuyên mục cơ bản được hoàn thành về mặt kỹ thuật vào cuối năm 2019.

d) Thiết lập đầu mối thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Để đảm bảo vận hành và cập nhật tin bài thường xuyên, kịp thời cho Chuyên Trang, Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, địa phương cử công chức làm đầu mối thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, công chức pháp chế các Sở, ngành, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ này.

đ) Đánh giá chung về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, địa phương thời gian qua

Qua báo cáo của các cơ quan, địa phương cho thấy, thời gian qua, các cơ quan, địa phương đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương, của tỉnh trên mục Văn bản pháp luật chuyên ngành; cập nhật tin bài hoạt động của cơ quan; tiếp nhận các kiến nghị phản ánh và trả lời cho tổ chức, cá nhân tại chuyên mục Tiếp nhận ý kiến,... 
 

Mặc dù việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương ngày càng được quan tâm và nâng cao số lượng, chất lượng tin bài, tuy nhiên, việc thông tin, tuyên truyền chưa được hệ thống trong một chuyên mục, các hoạt động tương tác trực tuyến chưa có hoặc còn hạn chế,...

3. Kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử

Việc kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử được kết hợp trong kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
. Vào thời điểm kiểm tra (tháng 9-10/2019), tập trung kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử nói chung, chưa kiểm tra về công tác triển khai Đề án vì Kế hoạch triển khai được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào tháng 8, tháng 9/2019. Kết quả kiểm tra đã ghi nhận các cơ quan, địa phương xem việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, cần tăng cường trong giai đoạn hiện nay; các cơ quan, địa phương đều thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

4. Đánh giá chung
Nhìn chung, việc triển khai Đề án nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả các cấp, các ngành vì sự cần thiết, phù hợp với xu thế trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù triển khai vào những tháng cuối năm nhưng với sự tích cực, chủ động của cơ quan chủ trì cùng các cơ quan có liên quan, các hoạt động được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, góp phần thiết thực vào kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung. 

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án có một số hạn chế, khó khăn như sau: Chất lượng tin bài trong một số trường hợp chưa cao; tin bài cập nhật thiếu tính kịp thời; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của các Trang thông tin điện tử thiếu tính liên kết.

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu như sau:

- Thiếu nguồn nhân lực am hiểu về công nghệ thông tin để vận hành Chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiện nay, nhiệm vụ này được giao cho công chức phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, địa phương nên bị quá tải về công việc; một số trường hợp công chức phụ trách công nghệ thông tin và công chức phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thiếu sự phối hợp chặt chẽ nên việc cập nhật tin bài bị ảnh hưởng.

- Thiếu nguồn nhân lực để viết tin, bài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng tin bài mặc dù được quan tâm, ngày càng nâng cao chất lượng nhưng vẫn còn những tin, bài chất lượng chưa cao. Có trường hợp tin, bài viết chậm, đăng tải chậm nên mất tính “thời sự”, mất tính phổ biến kịp thời.

- Chế độ nhuận bút, biên tập tin, bài còn thấp, chưa thật sự thu hút người viết tham gia một cách tích cực, chủ động.

- Nguồn kinh phí vận hành, chi trả nhuận bút tin bài cho hoạt động của Trang thông tin điện tử tại các cơ quan, địa phương còn hạn chế.

VI. Giới thiệu tổng quan về Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx)
Đây là Trang PBGDPL được xây dựng, nâng cấp để phục vụ cho công tác PBGDPL trên toàn quốc. Trong đó, có Tủ sách pháp luật điện tử. Trang cập nhật tài liệu PBGDPL của các tỉnh, thành và tài liệu do Bộ Tư pháp chủ trì biên soạn để hỗ trợ cho công tác PBGDPL.
Cổng Thông tin điện tử được xây dựng với nội dung thông tin cơ bản:

1. Thông tin giới thiệu: Công tác PBGDPL; Cơ cấu tổ chức, đội ngũ người làm công tác PBGDPL; Thông tin liên hệ: Số điện thoại, địa chỉ liên hệ của Vụ PBGDPL, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác PBGDPL của bộ, ngành, địa phương; các Phòng PBGDPL của Sở Tư pháp các địa phương.
2. Tin tức - Sự kiện
- Tin nổi bật;
- Tin hoạt động ở Trung ương;
- Tin hoạt động ở địa phương.
3. Hệ thống văn bản pháp luật: Chính sách, văn bản QPPL trong lĩnh vực PBGDPL.
4. Thông tin điều hành
- Văn bản chỉ đạo điều hành: Kế hoạch, Công văn, Báo cáo, Quyết định...;
- Hướng dẫn nghiệp vụ;
- Báo cáo thống kê.
5. Nghiên cứu - trao đổi.
6. Tích hợp các thông tin, ứng dụng
Tích hợp thông tin từ các phần mềm, cơ sở dữ liệu PBGDPL nêu tại mục 7 dưới đây.
7. Các phần mềm, cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
- Sách:
+ Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật;
+ Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, đoàn thể địa phương;
- Tài liệu, đề cương giới thiệu pháp luật: đăng tải đề cương, tài liệu giới thiệu luật, pháp lệnh, nghị quyết mới (riêng với địa phương có thêm tài liệu, đề cương giới thiệu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân);
- Tờ gấp, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật;
- Tài liệu khác: Kỷ yếu/Tài liệu hội thảo, tọa đàm...;
- Liên kết website: Thư viện Bộ Tư pháp; Thư viện quốc gia Việt Nam; Nhà xuất bản Tư pháp; Báo pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ pháp luật; Thư viện số của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật...
b) Phần mềm, cơ sở dữ liệu thành phần
- Hội đồng phối hợp PBGDPL: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, địa phương, thông tin về thành viên các Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tại Trung ương, địa phương.
- Chương trình, đề án về PBGDPL: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về nội dung; kinh phí, kết quả hoạt động chương trình, đề án PBGDPL.
- Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL: quản lý, cập nhật, tổng hợp, thống kê theo dõi kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại bộ, ngành, địa phương.
- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về cấp xã đạt chuẩn TCPL.
- Công tác hòa giải ở cơ sở: quản lý, cập nhật, khai thác thông tin về HGVOCS; các vụ, việc điển hình...
c) Các phần mềm, ứng dụng PBGDPL khác
- Các ứng dụng, phần mềm trực tuyến, sản phẩm đa phương tiện: Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến, video, hình ảnh, các chương trình phát thanh, truyền hình được tích hợp, kết nối...
- Các phần mềm cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước về PBGDPL: quản lý, theo dõi nhiệm vụ PBGDPL; quản lý thông tin thanh tra, kiểm tra PBGDPL; quản lý thông tin khiếu nại, tố cáo trong PBGDPL; quản lý thông tin hợp tác quốc tế về PBGDPL; quản lý báo cáo, thống kê công tác PBGDPL...
- Một số ứng dụng mạng xã hội qua facebook, zalo... để thực hiện công tác PBGDPL.
VII. Giới thiệu tổng quát về chuyên trang PBGDPL tỉnh Thừa Thiên Huế (https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26)
Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức các hội thảo, cuộc họp để triển khai, đến tháng 6/2020 cơ bản hoàn thành và bắt đầu cập nhật thông tin, gần đây, bắt đầu triển khai giới thiệu đến các cơ quan, địa phương, và cũng đang trong quá trình hoàn thiện về nội dung.
Baner của Chuyên trang được cài đặt tại các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (có một số cơ quan chưa được cài đặt).

Như công văn số 1481/STP-PBGDPL ngày 08/9/2020 của Sở Tư pháp, đã giới thiệu những nội dung chủ yếu, nổi bật đã được cập nhật vào Trang để các cơ quan, địa phương khai thác, cụ thể:
- Đề cương tuyên truyền một số luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.
- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên được ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Bảy (07) file thu âm Đề cương giới thiệu 07 luật mới: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Bộ luật Lao động năm 2019.

- Bốn (04) file thu âm thông tin pháp luật thuộc các lĩnh vực: pháp luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; pháp luật về hòa giải ở cơ sở; pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Bốn (04) file thu âm 04 tiểu phẩm pháp luật với nội dung sinh động, thể hiện bằng hình thức diễn kịch, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật dân sự, hình sự,...

- Năm (05) video clip dài 03 phút, thể hiện sinh động bằng hình thức hoạt hình về 05 nội dung: căn cước công dân; chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân; thông báo về việc tổ chức dây họ; người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải kê khai tài sản, thu nhập; bảo đảm an toàn khi cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại.

Ngoài ra, các mục khác cũng đã được cập nhật thông tin đầy đủ theo Kế hoạch triển khai Đề án.
Để làm phong phú thêm cho Trang cũng như cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ cho hoạt động PBGDPL chung của tỉnh, đề nghị cung cấp tin, bài theo phương thức như sau:
- Về cách thức cung cấp thông tin: Thứ nhất, theo phương thức truyền thống là gửi bản giấy hoặc qua email (mai của những người phòng PBGDPL). 
Thứ hai, đăng nhập trực tiếp vào Trang và nhập nội dung vào, phía Sở Tư pháp sẽ nhận tin và xử lý theo quy trình, quy chế quản lý Trang. Đối với phương thức thứ 2, Sở Tư pháp sẽ có hướng dẫn cụ thể vì liên quan đến việc cấp tài khoản để đăng nhập.
- Về cách thức góp ý (hình ảnh): Cũng có thể thực hiện bằng các phương thức: Phản ánh trực tiếp, qua email, qua văn bản hoặc trực tiếp trên Trang, cụ thể: (hướng dẫn qua hình ảnh).
VIII. Phổ biến, giáo dục pháp luật qua panpage “Pháp luật với Cuộc sống”.

Panpage này Sở Tư pháp mới xây dựng và trước mắt, mới đăng tải các video và các bài viết để thông tin, tuyên truyền pháp luật. Dự kiến sau 01 tháng triển khai, sẽ có lượng tiếp cận (Reach): 75.000 lượt; lượt xem (view): 64.175 lượt; lượt click vào link trang https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26: 1.930 lượt. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển panpage này./.  
� Công văn số 1975/STP-VP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc hỗ trợ kết nối Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật.


� Tin bài trung bình trong năm 2019 được các cơ quan cập nhật là từ 50-100 tin bài, riêng Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật là gần 600 tin bài; Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh là 1.692 tin bài.


� Kế hoạch số 15/KH-HĐPL ngày 23 tháng 01 năm 2019 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định số 84/QĐ-HĐPH ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.


� Báo cáo số 1870/BC-HĐPHPBPL ngày 31 tháng 10 năm 2019 kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
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